

Chuyên đề 2: Hệ phương trình
I.Lí thuyết

1.Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Định nghĩa : Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:  
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2. Quan hệ giữa số nghiệm của hệ và đường thẳng biểu diễn tập nghiệm
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+ Nếu (d) cắt (d’) hệ có nghiệm duy nhất khi: 
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+ Nếu (d) song song với (d’) thì hệ vô nghiệm khi: 
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+ Nếu (d) trùng (d’) thì hệ vô số nghiệm khi: 
[image: image18.wmf]'''
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Lưu ý: Các hệ số a, a’,b,b’ phải khác 0

II. Các dạng bài tập

Dạng 1: Giải hệ phương trình cơ bản

Phương pháp: sử dụng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số

Phương pháp cộng đại số

Bước 1: Nhân hai vế của phương trình trong hệ với một hệ số thích hợp.

Bước 2: Cộng hoặc trừ từng vế của hai p/trình để được phương trình chỉ còn x hoặc y.

Bước 3: Giải tìm x, y.

Bước 4: Kết luận.

Phương pháp thế

Bước 1: Từ một phương trình của hệ rút x theo y hoặc y theo x.

Bước 2: Thế vào phương trình còn lại.

Bước 3: Giải hệ phương trình mới.

Bước 4: Kết luận.

Bài tập minh họa giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Bài 1: Giải hệ phương trình sau: 
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Hướng Dẫn:
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Nhận xét: Ta nên rút y theo x ở phương trình hai của hệ, vì hệ số của y là 1.

Ta có: 
[image: image21.wmf](2)82
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Thay 
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 vào (1) ta được: 
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Với 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image26.wmf](
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Bài 2: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:

Từ phương trình (1) ta biểu diễn x theo y (gọi là rút x) ta có: 
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Thay 
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 vào phương trình (2) ta được: 
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Thế phương trình 
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vào phương trình hai của hệ ta có: 
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Giải hệ:  
[image: image33.wmf]ç
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Vậy hệ phương trình có một nghiệm (x = 1; y = 0).

Bài 3: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:

Từ phương trình dưới suy ra 
[image: image35.wmf]42
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Vậy hệ có nghiệm duy nhất 
[image: image37.wmf](

)

(

)

;1;2

xy

=

.

Bài 4: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:
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 HPT đã cho có nghiệm là: 
[image: image41.wmf]2
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Vậy hệ có nghiệm duy nhất (x,y) = (2;1)
Bài 5: Giải hệ phương trình sau: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
[image: image44.wmf](
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Bài 6:  Giải các hệ phương trình:

a) 
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b) 
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Hướng Dẫn:

a) Từ PT đầu ( y = 3x - 5. Thay vào PT tìm được x = 3


Thay x = 3 vào y = 3x - 5 tìm được y = 4.


Vậy nghiệm của HPT là (3; 4)

b) Tương tự ý a), nghiệm của HPT là 
[image: image47.wmf]231
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Bài tập minh họa giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Bài 1: Giải hệ phương trình sau: 
[image: image48.wmf]325
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Hướng Dẫn:
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Giải bằng phương pháp cộng đại số

Nhận xét: Bằng phương pháp cộng đại số, bài toán có hai hướng làm:

Để hệ số x bằng nhau ta nhân hai vế của (1) với 2, nhân hai vế của (2) với 3.

Để hệ số y bằng nhau đối nhau ta nhân hai vế của (2) với 2.

Ở bài này, làm theo hướng 2:
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Cộng các vế tương ứng của hai phương trình ta có: 
[image: image51.wmf]7213
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Thay vào phương trình (2) ta được: 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
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Bài 2: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:

Nhân cả hai vế của (1) với 
[image: image55.wmf](
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Cộng các vế tương ứng của hai phương trình ta có: 
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Thay 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm 
[image: image60.wmf](
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Bài 3: Giải hệ pt: 
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Hướng Dẫn:


Nhận thấy: các hệ số của ẩn y là đối nhau => Cộng vế theo vế hai phương trình của hệ được phương trình mới chỉ chứa ẩn x


Hệ ( 
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Bài 4: Giải hệ pt: 
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Hướng Dẫn:


Nhận thấy: các hệ số của ẩn x là bằng nhau => Trừ vế theo vế hai phương trình của hệ được phương trình mới chỉ chứa ẩn y


Hệ ( 
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Bài 5: Giải hệ pt: 
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Hướng Dẫn:


Nhận thấy: các hệ số của ẩn x cũng như các hệ số của ẩn y là không bằng nhau 


Cách 1: (Cân bằng hệ số của ẩn x) Nhân 2 vế phương trình (1) với 6, nhân hai vế phương trình (2) với 5 => Được hệ mới có hệ số của ẩn x đối nhau.



Hệ ( 
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Cách 1: (Cân bằng hệ số của ẩn y) Nhân hai vế phương trình (1) với 3, nhân hai vế phương trình (2) với 2 => Được hệ mới có hệ số của ẩn x đối nhau.


Hệ ( 
[image: image67.wmf]11

524

1561215612

3

2

12614322

3

3

xy

y

xyxy

xyx

x

x

ì

-+=

=

ì

ï

-+=-+=

ìì

ïï

ÛÛÛ

íííí

-=--=-

=

îî

ïï

=

î

ï

î


Bài 6: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:
Cộng hai phương trình lại với nhau, ta có: 
[image: image69.wmf]4123
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image70.wmf](
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Bài 7: Giải hệ phương trình:
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Hướng Dẫn:


Trừ phương trình trên cho phương trình dưới của hệ, ta có: 
[image: image72.wmf]362
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image73.wmf](
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Bài 8: Giải hệ phương trình:
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Hướng Dẫn:
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Nhân hai vế phương trình (1) với 
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 ta được 
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Lấy (3) – (2) ta được: 
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Thay 
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Vậy hệ phương trình có một nghiệm 
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Bài 9: Giải hệ phương trình sau: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
[image: image84.wmf](
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Bài 10: Giải hệ phương trình sau: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
[image: image87.wmf](
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Bài 11: Giải hệ phương trình sau: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
[image: image90.wmf](
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Bài 12: Giải hệ phương trình sau: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
[image: image93.wmf](
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Bài 13: Giải hệ phương trình sau: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
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Bài 14: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image99.wmf]39
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Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
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Bài 15: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:


[image: image106.wmf]21

1

xy

xy

+=

ì

í

+=

î


[image: image107.wmf]Û


[image: image108.wmf]0

1

x

xy

=

ì

í

+=

î


[image: image109.wmf]Û


[image: image110.wmf]0

1

x

y

=

ì

í

=

î

.


Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
[image: image111.wmf](
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Bài 16: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
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Bài 17:  
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Hướng Dẫn:                     
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HPT đã cho có nghiệm là: 
[image: image124.wmf]2
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Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
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Bài 18: 
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Hướng Dẫn:

Để giải loại HPT này ta thường sử dụng PP cộng cho thuận lợi.
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 HPT có nghiệm là 
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Bài tập tự luyện
Bài 1: Giải hệ phương trình 
[image: image130.wmf]310
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Hướng Dẫn:


Ta có 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm 
[image: image134.wmf](,)(3;1)
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Bài 2: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ phương trình có nghiệm 
[image: image140.wmf](
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Bài 3:Giai hệ phương trình sau

Hướng Dẫn:
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Vậy hệ phương trình có nghiệm 
[image: image145.wmf](
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Bài 4: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:
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Bài 5: Giải hệ phương trình sau: 
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Hướng Dẫn:
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(1) – (2) từng vế ta được: 
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Thay 
[image: image151.wmf]1
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là 
[image: image153.wmf]4;1
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Bài 6: giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:



[image: image155.wmf]325325721

28421628

xyxyx

xyxyxy

-=-==

ììì

ÛÛ

ííí

+=+=+=

îîî



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image156.wmf]33

282

xx

xyy

==

ìì

ÛÛ

íí

+==

îî

Bài 7: 

Bài 8: Giải hệ phương trình: 
[image: image157.wmf]2
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Hướng Dẫn:
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Giải (1): 
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Với 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là: 
[image: image162.wmf](
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Bài 9: Giải hệ phương trình : 
[image: image163.wmf]734
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ phương trình có nghiêm duy nhất (x;y)=(1;1)

Bài 10: Giải hệ phương trình: 
[image: image165.wmf]3211
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Hướng Dẫn:


Giải hệ phương trình:
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) = (3;-1)

Bài 11: Giải hệ phương trình:
[image: image167.wmf]34
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Hướng Dẫn:


 
[image: image168.wmf]34(1)

()

341(2)

xy

I

xy

+=

ì

í

-=-

î


Nhân 2 vế phương trình (1) với 3 ta được 3x + 9y = 12 (3)

Lấy (3) – (2) ta được: 13y = 13 ⇔ y = 1.

Thay y = 1 vào (1) ta được x = 4 – 3y = 4 – 3.1 = 1.

Vậy hệ (I) có một nghiệm (x; y) = (1;1).

Bài 12: Giải hệ phương trình
[image: image169.wmf]231
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ phương trình có nghiệm (x; y) = (2;1)

Bài 13: Giải hệ phương trình:
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Hướng Dẫn:
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Hệ phương trình có nghiệm duy nhất (1; -2)

Bài 14: Giải hệ phương trình
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Hướng Dẫn:
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 . Hệ có nghiệm duy nhất (5;6)

Bài 15: Giải hệ phương trình: 
[image: image175.wmf]2313

33

xy

xy

+=

ì

í

-=

î


Hướng Dẫn:
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Vậy hệ phương trình có nghiệm: x = 2 và y = 3.

Bài 16: Giải hệ phương trình:
[image: image178.wmf]28
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là (2;-3)

Bài 17: Giải hệ phương trình:
[image: image181.wmf]21
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Hướng Dẫn:


Ta có: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x; y) = (0; 1)

Bài 18: giải hệ phương trình: 
[image: image184.wmf]35
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Hướng Dẫn:


 Hệ pt 
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Vậy hệ pt có nghiệm x=3; y = 4

Bài 19: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:


Ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image189.wmf]22
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 hoặc 
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Bài 20: Giải hệ phương trình
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Hướng Dẫn:
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Hệ có nghiệm duy nhất (–1;–2)

Bài 21: Bài tập tự luyện
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          16.
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19.
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Dạng 2: Giải hệ phương trình biến đổi để đưa về cơ bản

Bài tập minh họa

Bài  1: Giải hệ phương trình sau: 
[image: image216.wmf](
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Hướng Dẫn:

Nhận xét: Hệ phương trình chưa có dạng bậc nhất hai ẩn nên bước đầu tiên chúng ta rút gọn các phương trình của hệ đưa về phương trình bậc nhất hai ẩn.
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Cộng các vế tương ứng của hai phương trình ta có: 
[image: image218.wmf]13262
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Thay 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image221.wmf](
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Chú ý: Ta cũng có thể dùng phương pháp thế để giải hệ phương trình.

Bài 2: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:
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Thay 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
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Bài 3: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:
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Trừ các vế tương ứng của hai phương trình ta có: 
[image: image232.wmf]881
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Thay 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image235.wmf](
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Hệ phương trình chưa có dạng bậc nhất hai ẩn nên bước đầu tiên chúng ta rút gọn các phương trình của hệ đưa về phương trình bậc nhất hai ẩn. Rút gọn xy ở cả hai vế của hai phương trình.

Bài 4: Giải hệ phương trình: 
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Nhận xét: Đối với bài toán chứa dấu trị tuyệt đối ta sử dụng công thức:
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Hướng Dẫn:


Nếu 
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Nếu y<0 ta được hệ: 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image241.wmf]13
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Bài 5: Giải hệ phương trình 
[image: image242.wmf]3(1)2(2)4

4(1)(2)9

xxy

xxy

+++=

ì

í

+-+=

î


Hướng Dẫn:

Hệ phương trình tương đương với:
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Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
[image: image245.wmf](

)

(

)

;1;1

xy

=-

.

Bài 6: Giải các hệ phương trình sau: 
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Hướng Dẫn:
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Giải ra ta được: (x; y) = (11; -3)
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Hướng Dẫn:
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Giải ra ta được (x; y) = (
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Hướng Dẫn:
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Giải ra ta được (x; y) = (2; 5)
Bài 7:  Giải các hệ phương trình:

a) 
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Từ đó tìm được nghiệm của HPT là (3; 5)
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Hướng Dẫn:

HPT đã cho 
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Từ đó tìm được nghiệm của HPT là 
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Bài 8: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:         
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Hướng Dẫn:                             
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Bài 9: Giải các hệ phương trình sau


a.  
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Hướng Dẫn:                             
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Hướng Dẫn:                             
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Hướng Dẫn:                             
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d. 
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Hướng Dẫn:                             
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Bài tập tự luyện
Bài 1: Giải hệ phương trình: 
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Bài 2: Giải hệ phương trình   
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Hướng Dẫn:                             

 ĐK : x ≠ 0. Ta có :
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Vậy hệ có nghiệm duy nhất 
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Bài 3: Giải hệ phương trình 
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Bài 4: Giải hệ phương trình sau: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (0;3)

Bài 5: Giải hệ phương trình sau: 
[image: image284.wmf]22014

1

23

xy

xy

-=

ì

ï

í

+=

ï

î


Hướng Dẫn:                             
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Bài 6: Giải các hệ phương trình sau
1. 
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Dạng 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Phương pháp đặt ẩn phụ:

Bước 1: Đặt điều kiện của phương trình.

Bước 2: Đặt ẩn phụ, điều kiện của ẩn phụ. Đưa hệ ban đầu về hệ mới.

Bước 3: Giải hệ mới tìm ẩn phụ.

Bước 4: Thay giá trị vào ẩn phụ tìm x và y.

Bước 5: Kết luận.

Bài tập minh họa

Bài 1: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image337.wmf](

)

(

)

1;1,1;3

--

.

Phân tích hướng giải: Vì cả hai phương trình đều có 
[image: image338.wmf]2

y

+

 nên ta sẽ sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ để đưa về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Hệ phương trình có trị tuyệt đối nên ta có thể chia hai trường hợp dể phá dấu trị tuyệt đối để được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn (nhưng cách này sẽ dài hơn cách đặt ẩn phụ).

Bài 2: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:

Điều kiện xác định: 
[image: image340.wmf]1;2

x y

³³-

.

Đặt 
[image: image341.wmf](

)

1;20;0

ax bya b

=-=+³³

.

Ta có hệ: 
[image: image342.wmf]3226411111

25152515325

ababbb

abababa

-=-===

ìììì

ÛÛÛ

íííí

+=+=-==

îîîî

 (thỏa mãn).


[image: image343.wmf]15

512526

1211

21

x

axx

byy

y

ì

-=

=-==

ììì

ï

ÞÛÛ

íííí

=+==-

+=

îîî

ï

î

.

Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
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Bài 3: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:

Điều kiện xác định: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
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Bài 4: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:

Nhận xét: Cả hai phương trình đều có 
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Ta biến đổi: 
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Điều kiện xác định: 
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Đặt 
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Ta có hệ: 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image362.wmf](
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Bài 5: Giải hệ phương trình sau:  
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Hướng Dẫn:
Đối với HPT ở dạng này ta có thể sử dụng hai cách giải sau đây: 


Cách 1: Sử dụng PP cộng.                 
ĐK: 
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HPT có nghiệm là 
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Cách 2: Sử dụng PP đặt ẩn phụ.          
ĐK: 
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HPT có nghiệm là 
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Bài 6: Giải hệ phương trình sau:  
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Hướng Dẫn:
ĐK: 
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Khi đó, có hệ mới 
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Thay trở lại, ta được: 
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Bài 7: Giải hệ phương trình: 
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3

1

24

y

x

y

x

ì

+=

ï

ï

í

ï

-=

ï

î


Hướng Dẫn:
Điều kiện x ( 0.
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image381.wmf](
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Bài 8: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image386.wmf]0
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Khi đó hệ phương trình trở thành:
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Khi đó ta có: 
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Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất 
[image: image389.wmf](
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Bài 9: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:
Hệ phương trình tương đương với:

Đặt 
[image: image391.wmf]1
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Do đó, hệ đã cho tương đương :
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Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất 
[image: image395.wmf](
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Bài 10: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất 
[image: image399.wmf](
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Bài 11: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:
Điều kiện: 
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là 
[image: image405.wmf](
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Bài 12:Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:

Điều kiện 
[image: image407.wmf]0
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Vậy hệ có nghiệm duy nhất là 
[image: image410.wmf](
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Bài 13: Giải hệ phương trình sau:
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Hướng Dẫn:

Đặt 
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Từ đó suy ra:  
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Vậy hệ có nghiệm duy nhất là: 
[image: image416.wmf](
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Bài 14: Giải hệ phương trình sau: 
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Hướng Dẫn:

Đặt 
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Từ đó suy ra: 
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Bài 15: Giải hệ phương trình sau:  
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Hướng Dẫn:
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Bài 16: Giải hệ phương trình sau: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ phương trình có 4 nghiệm: (3;-1); (3;-3); (-1;-1); (-1;-3)
Bài tập tự luyện
Bài 1: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:

Giải hệ phương trình 
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Điều kiện: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image431.wmf](
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Do đó 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm 
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Bài 2: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:
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 ĐK x (1; y( -2

Đặt 
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(b ≠ 0)Khi đó hệ phương trình trở thành:
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Khi đó ta có: 
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Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất (2;-1)

Bài 3: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:

Hệ phương trình tương đương với:

Đặt  
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Do đó, hệ đã cho tương đương :
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Bài 4: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:

Với điều kiện x ((1, ta có hệ đã cho tương đương:
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Bài 5: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:

Điều kiện y ≠ 0. Đặt 
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Vậy hệ có nghiệm duy nhất là (–1;2)

Bài 6: giải hệ phương trình: 
[image: image449.wmf]434
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Hướng Dẫn:
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Bài 7: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:


Giải hệ phương trình 
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Điều kiện: 
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là (x=0;y=
[image: image455.wmf]5
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Bài 8: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:


Điều kiện: x ≠ 2, y ≠ 3. Hệ phương trình đã cho tương đương với
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Vậy hệ có nghiệm duy nhất (3;5).

Bài 9: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:

Điều kiện x ( 0.
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y)=(
[image: image460.wmf]1
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Bài 10: Giải các hệ phương trình sau
1. 
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16. 
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20. 
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Dạng 4: Hệ phương trình có chứa tham số

HPT bậc nhất hai ẩn phụ thuộc tham số có dạng: 
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Trong đó: am ; bm ; cm ; a’m ; b’m ; c’m là những hệ số phụ thuộc tham số m.

I.Các dạng bài tập
Dạng 4.1: Giải và biện luận hệ phương trình

Phương pháp giải: Cho hệ phương trình hai ẩn  : (I) 
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Bước 1: Đưa hệ phương trình về phương trình bậc nhất dạng 
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Bước 2: Xét phương trình 
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TH 1: Phương trình 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image495.wmf]Þ

 phương trình có nghiệm duy nhất 
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TH 2: Phương trình 
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TH 3: Phương trình 
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Bước 3: Kết luận.

Bài tập minh họa

Bài 1: Cho hệ phương trình: 
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 Giải và biện luận hệ phương trình trên theo 
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Hướng Dẫn:

Từ phương trình (2) ta có 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Vậy hệ có vô số nghiệm dạng 
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Trường hợp 3: 
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Bài 2:Cho hệ phương trình: 
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[image: image514.wmf]a

 là tham số). Giải và biện luận hệ phương trình.
Hướng Dẫn:

Từ PT 
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[image: image520.wmf](
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TH1: 
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Suy ra hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất
[image: image526.wmf](
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TH2: Nếu 
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 vô nghiệm. Suy ra hệ phương trình đã cho vô nghiệm.
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 hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất
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[image: image531.wmf]0
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 hệ phương trình đã cho vô nghiệm.
Bài tập tự luyện

Bài 1: Giải và biện luận các hệ phương trình sau:
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Dạng 4.2: Điều kiện của tham số m để hệ có nghiệm duy nhất, vô số nghiệm, vô nghiệm.

Thường trong bài toán tìm m để hệ có nghiệm, vô nghiệm còn liên quan đến các ý b), ý c) của bài toán nên ta thường làm theo các bước như bài toán Giải và biện luận hệ:


Sau đó lập luận để tìm m theo yêu cầu bài toán.

Từ đó cũng tìm được luôn nghiệm x, y theo m để làm các ý tiếp theo.

Bài tập minh họa
Bài 1: Cho hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:
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Vậy phương trình luôn có nghiệm duy nhất với mọi m.

Nhận xét: Khi lập tỉ số 
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Bài 2: Cho hệ phương trình :
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a) Giải hệ phương trình với 
[image: image551.wmf]1

=

a


b) Tìm 
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 để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

Hướng Dẫn:
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Vậy với 
[image: image556.wmf]1
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, hệ phương trình có nghiệm duy nhất là: 
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b) Ta xét 2 trường hợp:

Nếu 
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. Vậy hệ có nghiệm duy nhất

Nếu 
[image: image560.wmf]0
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, hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi: 
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Do đó, với 
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Tóm lại hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất với mọi 
[image: image565.wmf]a
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Bài 3:  Cho hệ phương trình 
[image: image566.wmf](
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 .Tìm giá trị của 
[image: image567.wmf]m

 để hệ phương trình:

a)Có nghiệm duy nhất.

b)Vô nghiệm.

Hướng Dẫn:

a)Với 
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Với 
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Bài tập tự luyện
Bài 1: Tìm m để hệ phương trình sau: Vô nghiệm ; Vô số nghiệm: 
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             a) Giải hệ phương trình khi m = 1.

             b) Tìm giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

Dạng 4.3: Điều kiện của tham số m để hệ có nghiệm thỏa mãn điều kiện đã cho.

Bước 1: Tìm đ/kiện của m để hệ có nghiệm duy nhất rồi suy ra nghiệm x ; y của hệ theo m

Bước 2: Giải điều kiện bài toán: 

Hệ có nghiệm nguyên: 

       

Viết Viết x, y của hệ về dạng: n + 
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Tìm m nguyên để f(m) là ước của k

 Hệ có nghiệm x, y dương (âm):

Giải bất phương trình ẩn m => Tập giá trị của m 

Hệ có nghiệm x, y thỏa mãn một hệ thức đã cho: 



Thay biểu thức nghiệm x , y vào hệ thức rồi giải phương trình ẩn m




=> Giá trị của m


Bước 4: Giải điều kiện trên kết hợp với giá trị m để hệ có nghiệm duy nhất

=> Kết luận giá trị m (tập giá trị m) thỏa mãn điều kiện.
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Vậy a =  -31, b = 13 thì hệ phương trình có nghiệm 
[image: image655.wmf]1

2

x

y

=

ì

í

=

î
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Suy ra hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất
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Hệ phương trình có nghiệm nguyên: 
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Hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Kết hợp với 
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Bài 9:Cho hệ phương trình: 
[image: image759.wmf]25

4

xy

mxy

-=

ì

í

-=

î

   
[image: image760.wmf](

)

(

)

1

2


a)Giải hệ phương trình với 
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Bài 10:Cho hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:
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Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi phương trình (3) có nghiệm duy nhất , tức là :
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Bài 11:. Cho hệ phương trình: 
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Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi phương trình (3) có nghiệm duy nhất, điều đó xảy ra khi và chỉ khi:  
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Vậy giá trị nhỏ nhất của 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của 
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Bài 12: Cho hệ phương trình 
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 .Tìm giá trị của để hệ phương trình có nghiệm 
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Nếu 
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Khi đó 
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Bài  13: Định m nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên: 
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Hệ có nghiệm duy nhất ( Phương trình (1) có nghiệm y duy nhất 
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Để x, y là những số nguyên thì m + 2 
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Bài 14: Cho hệ phương trình 
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a) Giải hệ phương trình với 
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Vậy với 
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Hệ phương trình có nghiệm 
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Bài 15: Cho hệ phương trình 
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(I) (a là tham số).

a) Giải hệ phương trình với 
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Vậy với 
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Vậy 
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 hoặc 
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 thỏa mãn đề bài.

Lưu ý: Đối với bài toán tìm a để biểu thức A nhận giá trị nguyên thì ta đi tìm khoảng giá trị của biểu thức A, tìm các giá trị nguyên của A trong khoảng này rồi thay vào tìm a. Phân biệt với bài toán tìm a là số nguyên để A nhận giá trị nguyên thì khi đó mới có 
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Bài 16: Cho hệ phương trình 
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 (m là tham số). Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Khi đó, hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

Hướng Dẫn:
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. Hệ có nghiệm duy nhất.

Với 
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Vậy với 
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 thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
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Cộng hai vế của hai phương trình ta khử được tham số m. Hệ thức cần tìm là 
[image: image913.wmf]3
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Bài 17: Cho hệ phương trình: 
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. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn: 
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Hướng Dẫn:
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Thay vào ta có 
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Vậy m ∈ {–2;0}

Bài 18: Cho hệ phương trình: 
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 (m là tham số)

1)Giải hệ phương trình khi m = 2

2)Chứng minh rằng với mọi giá trị của m thì hệ p/trình luôn có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn: 2x + y ( 3

Hướng Dẫn:
1)Giải hệ phương trình khi m = 2. Ta có 
[image: image919.wmf]21
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2)y = 2 – (m-1)x thế vào phương trình còn lại ta có:

mx + 2 – (m-1)x = m + 1 ( x = m – 1 suy ra y = 2 – (m-1)2 với mọi m

Vậy hệ phương trình luôn có nghiệm duy nhất (x; y) = (m-1; 2-(m-1)2)

2x + y = 2(m-1) + 2 – (m-1)2 = -m2 + 4m -1 = 3 – (m-2)2 ( 3 với mọi m

Vậy với mọi giá trị của m thì hệ phương trình luôn có nghiệm thỏa mãn: 2x + y ( 3

Câu 19: Cho hệ phương trình 
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 (m là tham số). Tìm m để 
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Hướng Dẫn:
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Hệ phương trình có nghiệm với mọi m.

Ta có: 
[image: image923.wmf](
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Giá trị nhỏ nhất của 
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Câu 20: Cho hệ phương trình 
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 (m là tham số). Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn 
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Hướng Dẫn:
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Theo đề bài 
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Câu 21: Cho hệ phương trình 
[image: image931.wmf]23
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 (m là tham số).

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Tìm m nguyên để 
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Hướng Dẫn:

Với 
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. Hệ có nghiệm duy nhất.

Với 
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Khi đó: 
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[image: image938.wmf]2
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Với m nguyên, đề A nhận giá trị nguyên thì 
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Ta có các trường hợp sau:

Th1:
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Th3:
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Th4:
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Vậy 
[image: image944.wmf]1
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 là giá trị cần tìm.
Bài tập tự luyện
Bài  1: Cho hệ phương trình: 
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a) Giải hệ phương trình với 
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b) Tìm 
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 để hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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c) Tìm 
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 để hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài  2: Định m để hệ phương trình 
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 có nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn hệ thức cho trước: 2x + y + 
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Hướng dẫn

- Điều kiện để hệ phương trình có nghiệm duy nhất: m 
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- Thay x = 
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m1 = 1 ; m2 =
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Vậy m = 1 ; m = 
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Bài 3:  Cho hệ p/trình . 
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 Tìm các giá trị của a, b để hệ p/trình có nghiệm (l;-2).

Hướng Dẫn:

Thay x = 1 và y = -2 vào HPT đã cho ta được: 
[image: image974.wmf]224
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Giải ra ta được 
[image: image975.wmf]1

2

a

=

 và b = 3.

Bài 4:  Cho hệ phương trình 
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 Tìm các giá trị của của a, b để hệ phương trình có nghiệm là (1; -3).

Hướng Dẫn: Tìm được a = -2 và b = 5.
Bài 5: Cho hệ phương trình: 
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Giải hệ phương trình với 
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Hướng Dẫn:

Với 
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Bài 6: Cho hệ phương trình: 
[image: image982.wmf]251
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   , m là tham số

a. Giải hệ phương trình khi m = 1

b. Tìm m để hệ có nghiệm x, y thỏa mãn: x2 – 2y2 = 1

Hướng Dẫn:

Hệ phương trình tương đương 
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a. Với m = 1 ta được: 
[image: image984.wmf]2
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b. Hệ có nghiệm (x;y) thỏa mãn x2 – 2y2 = 1 khi và chỉ khi:
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Bài 7: Cho hệ p/trình: 
[image: image986.wmf](1)(1)
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   , m là tham số, giả sử hệ có nghiệm duy nhất (x;y)

a. Tìm đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m

b. Tìm giá trị của m thỏa mãn: 2x2 – 7y = 1

c. Tìm các giá trị nguyên của m để biểu thức 
[image: image987.wmf]23
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 nhận giá trị nguyên.

Hướng Dẫn:

a. Từ (1) ta có: y = m – (m-1)x, thay vào phương trình (2) ta được: 
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Hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Ta có: 
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 là hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

b. Ta có: x – y = 1 
[image: image991.wmf]22
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Với y = 1 
[image: image992.wmf]1
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Với 
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Vậy m = 1 là giá trị cần tìm.

c. Ta có: 
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Bài 8: Cho hệ phương trình: 
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a. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm

b. Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất (x;y) thỏa mãn: 
[image: image996.wmf]2
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c. Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất (x;y) sao cho P = x2 + 3y2 đạt giá trị nhỏ nhất

Hướng Dẫn:

 Từ (1)
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a. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi (*) có nghiệm 
[image: image999.wmf]2
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Vậy điều kiện: m ≠ 2

b. Hệ có nghiệm duy nhất 
[image: image1000.wmf]2
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Khi đó: 
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Do đó:
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Vậy m > 2 hoặc 1 ≤ m <2 hoặc m < -2 là các giá trị cần tìm.

c. Hệ có nghiệm duy nhất khi  
[image: image1003.wmf]2
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[image: image1005.wmf]2
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Bài 9:  Cho hệ phương trình 
[image: image1006.wmf](3a2)2(21)30
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 Tìm các giá trị của của a, b để hệ phương trình có nghiệm là (3; -1).

Hướng Dẫn: Tìm được a = 2 và b = -5.
Bài 10: Xaùc ñònh giaù trò cuûa a, b ñeå heä p/trình 
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 coù nghieäm x = 4; y = 3.

Hướng Dẫn:


Vì x = 4; y = 3 laø nghieäm cuûa heä PT ñaõ cho, neân thay vaøo ta ñöôïc heä PT:
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Giaûi ra ta ñöôïc a = 
[image: image1009.wmf]271
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Bài 11: Cho hệ phương trình: 
[image: image1010.wmf]2
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 Xác định các hệ số a và b biết rằng hệ phương trình :

a) Có nghiệm là (l;-2); 

b) Có nghiệm là 
[image: image1011.wmf](
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Hướng Dẫn:
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Bài 12: Tìm các giá trị của tham số m để nghiệm của hệ phương trình 
[image: image1014.wmf]2x114x22
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cũng là nghiệm của phương trình 6mx - 5y = 2m - 4.
Hướng Dẫn:
Tìm được 
[image: image1015.wmf]11
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 là nghiệm của HPT đã cho.

Thay vào PT 6mx - 5y = 2m - 4 ta thu được m = 1.
Dạng 5: Hệ phương trình nâng cao
Dạng 5.1: Hệ đối xứng loại 1

Phương pháp giải
Hệ phương trình đối xứng loại I theo ẩn x và y là hệ phương trình mà khi ta đổi vai trò của các ẩn x và y thì hệ phương trình vẫn không thay đổi.

Hệ phương trình đối xứng loại I có dạng 
[image: image1016.wmf](
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Bước 1: Đặt 
[image: image1018.wmf];
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[image: image1019.wmf]2
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Bước 2: Biến đổi hệ phương trình có hai ẩn S, P giải ra S và P (sử dụng phương pháp thế hoặc cộng đại số).

Bước 3: Tìm được S và P, khi đó x và y là nghiệm của phương trình bậc hai:



[image: image1020.wmf]2
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Giải phương trình bậc hai theo ẩn X.

Bước 4: Kết luận nghiệm của hệ phương trình.

Chú ý: Nếu 
[image: image1021.wmf](
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 là nghiệm của hệ phương trình thì 
[image: image1022.wmf](
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 cũng là nghiệm của hệ phương trình.

Bài tập minh họa
Bài 1: Giải hệ phương trình 
[image: image1023.wmf]22
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Hướng Dẫn:

Nhận xét: Biến đổi phương trình (1) về tổng và tích của x và y.
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Đặt 
[image: image1025.wmf];
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Ta có hệ: 
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 (thỏa mãn).

x và y là nghiệm của phương trình bậc hai: 
[image: image1028.wmf](
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image1029.wmf](
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Bài 2: Giải hệ phương trình 
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)

(

)

22

10

118

xy

xy

ì

+=

ï

í

++=

ï

î

.

Hướng Dẫn:
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Đặt 
[image: image1032.wmf];
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Ta có hệ: 
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Mà 
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Khi đó, x và y là nghiệm của phương trình bậc hai
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image1039.wmf](
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Bài 3: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:

Điều kiện xác định: 
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Đặt 
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Ta có hệ: 
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[image: image1046.wmf]4
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Khi đó 
[image: image1048.wmf]x

 và 
[image: image1049.wmf]y

 là nghiệm của phương trình bậc hai.
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Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
[image: image1051.wmf](
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Bài 4: Giải hệ phương trình 
[image: image1052.wmf]22
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Hướng Dẫn:

Đặt 
[image: image1053.wmf]S, P
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Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y)= (2;3) hoặc (x;y) = (3;2)
Bài 5: Giải hệ phương trình 
[image: image1057.wmf]33

()2

2

xyxy

xy

-=-

ì

í

-=

î

.

Hướng Dẫn:

Đặt 
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 Hệ phương trình trở thành:
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Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y)= (1;-1)
Bài 6: Giải hệ phương trình 
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22

11

4

11

4

xy

xy

xy

xy

ì

+++=

ï

ï

í

ï

+++=

ï

î

.

Hướng Dẫn:

Điều kiện 
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Hệ phương trình tương đương với: 
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Đặt 
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Bài 7 :. Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:

Điều kiện . 
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Thế vào (1), ta được:
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Suy ra:

.
[image: image1074.wmf]164

84

xyx

xyy

==

ìì

Û

íí

+==

îî


Bài 8 : Tìm điều kiện m để hệ phương trình sau có nghiệm thực: 
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13

xy

xxyym

+=

ì

í

+=-

î

.

Hướng Dẫn:

Điều kiện 
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Từ điều kiện 
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Bài 9 Tìm điều kiện 
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Hướng Dẫn:
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Đặt 
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Hệ phương trình trở thành: 
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Suy ra 
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Từ điều kiện ta suy ra hệ có nghiệm 
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Bài 10 :. Tìm điều kiện 
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Hướng Dẫn:
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Suy ra 
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Hệ có nghiệm 
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Bài 11:Tìm điều kiện
[image: image1102.wmf] 
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Hướng Dẫn:


[image: image1104.wmf]22

22

22

(4)(4)10

4410

(4)(4)

(4)(4)

xxyy

xyxy

xyxym

xxyym

+++=

+++=

ì

ì

Û

íí

++=

++=

î

î

.

Đặt 
[image: image1105.wmf]22
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[image: image1107.wmf](
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Điều kiện
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Bài tập tự luyện

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:
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Hướng Dẫn:
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[image: image1116.wmf](
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Suy ra 
[image: image1117.wmf],
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 là hai nghiệm của phương trình:
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Suy ra 
[image: image1123.wmf],
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 là hai nghiệm của phương trình: 
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Vậy hệ đã cho có hai cặp nghiệm 
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)

(

)

(

)

;2;3,3;2

xy

=--




c)
Đặt 
[image: image1126.wmf]3

3

,

axby

==

 hệ đã cho trở thành: 
[image: image1127.wmf](

)

(

)

3322

23

6

ababba

ab

ì

+=+

ï

í

+=

ï

î

.   



Đặt 
[image: image1128.wmf]Sab

Pab

=+

ì

í

=

î

 điều kiện 
[image: image1129.wmf]2

4

SP

³

 thì hệ đã cho trở thành. 





[image: image1130.wmf](

)

(

)

3

23323633

6

8

6

6

SSPSPPP

S

P

S

S

ì

-=-=

ì

=

ì

ïï

ÛÛ

ííí

=

=

ï

=

î

ï

î

î

.  



Suy ra 
[image: image1131.wmf],
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 là 2 nghiệm của phương trình: 





[image: image1132.wmf]2

12

28464

6802;4

46428

axax

XXXX

byby

=Þ==Þ=

ìì

-+=Û==ÞÚ

íí

=Þ==Þ=

îî




Vậy hệ đã cho có hai cặp nghiệm 
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Điều kiện: 
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 hệ phương trình đã cho trở thành:
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Vậy hệ đã cho có nghiệm 
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Bài tập 2: Giải các hệ phương trình sau:
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Hướng Dẫn:



a)Đặt 
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Hệ phương trình trở thành: 
[image: image1146.wmf]44

282

4

abab

ab

ì

ï

++=

í

+=

ï

î

. Ta viết lại hệ phương trình thành: 

[image: image1147.wmf]4222

()4()2282

4

ababababab

ab

ì

+-+++=

ï

í

+=

ï

î




Đặt  
[image: image1148.wmf]Sab

Pab

=+

ì

í

=

î

 điều kiện 
[image: image1149.wmf]2

4

,0

SP

SP

ì

³

í

³

î

 thì hệ đã cho trở thành. 
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Ngoài ra ta cũng có thể giải ngắn gọn hơn như sau: 
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Vậy hệ có một cặp nghiệm duy nhất 
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b)Điều kiện: 
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Biến đổi phương trình (1):
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Với 
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Vậy hệ đã cho có nghiệm 
[image: image1164.wmf](
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c)Điều kiện: 
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Hệ đã cho tương đương:
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Đặt 
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Hệ trở thành: 
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d)Hệ tương đương với : 
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Đặt 
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TH1: 
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TH2: 
[image: image1176.wmf](
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Vậy hệ có nghiệm: 
[image: image1177.wmf](
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Dạng 5.2: Hệ đối xứng loại 2


Phương pháp giải
Hệ phương trình đối xứng loại II theo ẩn x và y là hệ phương trình mà khi ta đổi vai trò của các ẩn x và y thì hai phương trình trong hệ sẽ hoán đổi cho nhau.

Hệ phương trình đối xứng loại II có dạng 
[image: image1178.wmf](

)

(

)

,0

,0

fxy

fyx

=

ì

ï

í

=

ï

î

.

Bước 1: Cộng hoặc trừ hai vế của hai hệ phương trình thu được phương trình. Biến đổi phương trình này về phương trình tích, tìm biểu thức liên hệ giữa x và y đơn giản.

Bước 2: Thế x theo y (hoặc y theo x) vào một trong hai phương trình của hệ ban đầu.

Bước 3: Giải và tìm ra nghiệm x (hoặc y). Từ đó suy ra nghiệm còn lại.

Bước 4: Kết luận nghiệm của hệ phương trình.

Bài tập minh họa
Bài 1: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:

Trừ từng vế của hai phương trình ta được:
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Với 
[image: image1182.wmf]xy

=

 thay vào (1) ta được: 
[image: image1183.wmf](

)

2

00

010

11

yx

yyyy

yx

=Þ=

é

-=Û-=Û

ê

=Þ=

ë

.

Với 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho là 
[image: image1186.wmf](
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Bài 2: Giải hệ phương trình 
[image: image1187.wmf]3

3

2(1)

2(2)

xxy  

yyx  

ì

+=

ï

í

+=

ï

î

.

Hướng Dẫn:

Trừ từng vế của hai phương trình ta được:
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Với 
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 thay vào (1) ta được: 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
[image: image1191.wmf](
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Bài 3: Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:

Vì vế phải của mỗi phương trình đều dương nên ta có 
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Ta có: 
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Trừ từng vế của hai phương trình (1) và (2) ta được:
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Vì 
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Với 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là 
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Bài 4:Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:

Lấy (1) ( (2) ta được: 
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(x - y)(x + xy + y + 5) = 0


Trường hợp 1: (I) 
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Trường hợp 2: (I) 
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Vậy hệ phương trình đã cho có tập nghiệm: 
[image: image1206.wmf]{
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Bài 5:Giải hệ phương trình 
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Hướng Dẫn:

Đặt:
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Hệ phương trình trở thành 
[image: image1209.wmf]44

44

  1    1    0

  1    1    0

uvuv

vuvu

ìì

++=+=

ïï

Û

íí

++=+=

ïï

îî


[image: image1210.wmf]  0
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(Do u, v ≥ 0) 
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Vậy hệ có nghiệm (1,1)

Bài 6: Cho hệ phương trình 
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(I)

a. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm.

b. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất.
Hướng Dẫn:

Giải (I) 
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a) Hệ phương trình có nghiệm (
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b) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất (
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Vậy m = 1.

Bài tập tự luyện:

Bài tập 1: Giải các hệ phương trình sau:



a) 
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b) 
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c)  
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Hướng Dẫn:



a)Điều kiện: 
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Vì 
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nên phương trình đã cho tương đương với: 
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Vậy hệ có 3 cặp nghiệm: 
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b) Hệ đã cho 
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Trừ vế theo vế hai phương trình của hệ ta được:
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Nếu 
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Nếu 
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Mặt khác khi cộng hai phương trình của hệ đã cho ta được:
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Ta có: 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Vậy nghiệm của hệ đã cho là: 
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c) Điều kiện: 
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Để ý rằng 
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Ta xét trường hợp 
[image: image1240.wmf]1

xy

+¹-




Trừ hai phương trình của hệ cho nhau ta thu được: 
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Khi 
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Tóm lại hệ phương trình có nghiệm duy nhất: 
[image: image1247.wmf]0
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Dạng 6: Hệ có yếu tố đẳng cấp



Là những hệ chứa các phương trình đẳng cấp

Hoặc các p/trình  của hệ khi nhân hoặc chia cho nhau thì tạo ra phương trình đẳng cấp.



Ta thường gặp dạng hệ này ở các hình thức như:
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Một số hệ phương trình tính đẳng cấp được giấu trong các biểu thức chứa căn đòi hỏi người giải cần tinh ý để phát hiện:

Phương pháp chung để giải hệ dạng này là: Từ các phương trình của hệ ta nhân hoặc chia cho nhau để tạo ra phương trình đẳng cấp bậc 
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Từ đó ta xét hai trường hợp: 
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+ Giải phương trình tìm 
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Chú ý: ( Ta cũng có thể đặt 
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Bài tập 1: Giải các hệ phương trình sau:

a)
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Hướng Dẫn:




a)Ta biến đổi hệ: 
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Để ý rằng nếu nhân chéo 2 phương trình của hệ ta có:  
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Từ đó ta có lời giải như sau:
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Suy ra hệ phương trình có các cặp nghiệm: 
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b). Phương trình (2) của hệ có dạng:
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TH1: 
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Nếu ta thay 
[image: image1279.wmf]22

2

xy

+=

 vào phương trình (*) thì thu được phương trình đẳng cấp bậc 3:
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Từ đó ta có lời giải như sau:



Ta thấy 
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Xét 
[image: image1282.wmf]0

y

¹

 đặt 
[image: image1283.wmf]xty

=

 thay vào hệ ta có: 
[image: image1284.wmf](

)

2333

222

5432

2

tytyytyy

tyy

ì

-+=+

ï

í

+=

ï

î




Chia hai phương trình của hệ ta được: 
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Bài tập 2: Giải các hệ phương trình sau:
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Hướng Dẫn:

a) Điều kiện: 
[image: image1289.wmf]2
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Phương trình (2) tương đương:
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Đây là phương trình đẳng cấp giữa 
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Suy ra 
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Thay vào phương trình (1) ta được: 
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Vậy hệ có một cặp nghiệm: 
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b)
Dễ thấy phương trình (1) của hệ là phương trình đẳng cấp của 
[image: image1300.wmf]x

 và 
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Rút gọn biến 
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 ta đưa về phương trình ẩn 
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Thay vào (2) ta được:
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Giải ra ta được 
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Vậy nghiệm của hệ 
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Bài tập 3: Giải các hệ phương trình sau:
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Hướng Dẫn:

a) Ta có thể viết lại hệ thành: 
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Ta thấy vế trái của phương trình (1) là bậc 4. Để tạo ra phương trình đẳng cấp ta sẽ thay vế phải thành 
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Như vậy ta có: 
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Nếu 
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Nếu 
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Nếu 
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Tóm lại hệ phương trình có các cặp  nghiệm: 
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b) Điều kiện 
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Ta thấy các phương trình của hệ đều là phương trình đẳng cấp bậc 3 đối với 
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Dễ thấy 
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 không phải là nghiệm của hệ phương trình.
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Nếu  
[image: image1330.wmf]0
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Vậy hệ có 1 cặp nghiệm duy nhất 
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Bài tập 4: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:

a) Điều kiện: 
[image: image1336.wmf]0
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Trường hợp 
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Trường hợp 
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Vế trái của các phương trình trong  hệ là phương trình  đẳng cấp bậc 
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Tóm lại hệ có các nghiệm: 
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b) Điều kiện: 
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Từ phương trình thứ nhất ta có: 
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Đây là phương trình đẳng cấp bậc 2 đối với 
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Đặt 
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Khi 
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Tóm lại hệ phương trình có một cặp nghiệm 
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Bài tập 5: Giải các hệ phương trình sau
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b) 
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Hướng Dẫn:

a) Điều kiện: 
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Đây là phương trình đẳng cấp đối với 
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Ta thấy phương trình có nghiệm khi và chỉ khi 
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TH1: 
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TH2: 
[image: image1377.wmf]2
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Vậy hệ có nghiệm 
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b) Điều kiện: 
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Để ý rằng phương trình thứ hai của hệ là phương trình đẳng cấp đối với 
[image: image1381.wmf],
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Xét 
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Khi 
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Phương trình thứ nhất của hệ trở thành: 
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Điều kiện: 
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Xét  
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Tóm lại hệ  phương trình có nghiệm 
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Chú ý: Ta cũng có thể tìm quan hệ 
[image: image1403.wmf],
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 dựa vào phương trình thứ hai của hệ theo cách:


Phương trình có dạng: 
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Dạng 7: Phương pháp biến đổi tương đương



Biến đổi tương đương là phương pháp  giải hệ dựa trên những kỹ thuật cơ bản như: Thế, biến đổi các phương trình về dạng tích,cộng trừ các phương trình trong hệ để tạo ra phương trình hệ quả có dạng đặc biệt…

Bài tập 1: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:
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Xuất phát từ phương trình (2)  ta có: 




[image: image1413.wmf]4322

32

36()0

0

3(2)(2)0(2)(31)0

2

xxyxyy

x

xxyxxyxxyx

xy

-+--=

=

é

Û-+-=Û-+=Û

ê

=

ë

 



Với 
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Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz ta có 
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Dấu = xảy ra khi: 
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Hệ có nghiệm:
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Với: 
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[image: image1423.wmf]2

0

1.4230

3

3

t

x

xxxx

x

=

é

+-=Û-+

=

=

=

Þ

Û

ê

ë




Tóm lại hệ có nghiệm 
[image: image1424.wmf](

)

(

)

3

;0;0,3;

2

xy

æö

=

ç÷

èø




Nhận xét : Điều kiện 
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Thật vậy ta có: 
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Mặt khác theo bất đẳng thức Cô si ta có 
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Hệ viết lại dưới dạng  
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Đặt 
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Từ 
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 suy ra 
[image: image1433.wmf]22

120(3*)

xtxt

xt

é

++-=

ê

=

ë




Với 
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Từ đây suy ra 2 nghiệm của hệ là 
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Với 
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 ta có hệ 
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Vậy hệ phương trình đã  cho có 2 nghiệm: 
[image: image1442.wmf](
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Đưa hệ phương trình về dạng: 
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Đặt: 
[image: image1444.wmf] ax1; b2y1.

=+=-




Khi đó ta thu được hệ phương trình: 
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Từ hệ phương trình ban đầu ta nhẩm được nghiệm là
[image: image1446.wmf]xy1

==

nên ta sẽ có hệ này có nghiệm khi: 
[image: image1447.wmf]a2; b1

==




Do đó ta sẽ phân tích hệ về dạng: 
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Vì ta luôn có:
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Thế xuống phương trình dưới ta được: 
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Với:
[image: image1452.wmf]12
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Với 
[image: image1454.wmf]2

4(1)(2)

abb

+=+

. Ta lại có: 
[image: image1455.wmf]2

2(1)21.

b

abbaba

b

+

=Û+=+Û+=




Thế lên phương trình trên ta có: 
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Vậy hệ đã cho có 2 nghiệm là: 
[image: image1457.wmf](
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Điều kiện: 
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Thay vào phương trình (2) ta có: 
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Với 
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Hệ phương trình đã cho có nghiệm là :
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Bài tập 2: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:

Cách 1: Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất theo vế ta được:
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+ Nếu 
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thay vào phương trình (1) ta có: 
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thay vào phương trình (1) ta có:




[image: image1482.wmf]2222

23(1)04630

xxxxx

---=Û-+-=

. Vô nghiệm.



Kêt luận: 
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Cách 2: Phương trình thứ hai phân tích được: 
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Phương trình thứ nhất phân tích được: 
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Đặt 
[image: image1486.wmf]2

,2

axybxy

=-=+

 ta có hệ:
[image: image1487.wmf]2

20

(3)10

ab

ab

ì

-=

í

-+=

î
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Lấy phương trình thứ hai trừ phương trình thứ nhất, ta được: 




[image: image1488.wmf]322

220,

xxxyxyx

--+-=

 hay 
[image: image1489.wmf]322

(2)(2)0.

xxxyxx

----=

 



Do 
[image: image1490.wmf]322

2(1)(2)

xxxxxx

--=+-

 nên từ trên, ta có 
[image: image1491.wmf]2

(2)(1)0.

xxxy

-+-=





+ Nếu 
[image: image1492.wmf]0

0

2

y

x

y

=

é

=Þ

ê

=-

ë





+ Nếu 
[image: image1493.wmf]0

2

4

3

y

x

y

=

é

ê

=Þ

ê

=

ë





+ Nếu 
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Kết luận: 



Hệ phương trình có các cặp nghiệm là: 
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Hệ được viết lại như sau:
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Xét với 
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y

=

 thay vào ta thấy không là nghiệm của hệ . 
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Đặt : 
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Khi đó hệ trở thành hệ :
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Theo Viets thì ta có 2 số a và b là nghiệm của phương trình :
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Vậy hệ có 1 nghiệm 
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Bài tập 3: Giải các hệ phương trình sau


a) 
[image: image1508.wmf](

)

3

243

112

99

xy

xyyxyy

ì

++-=

ï

í

-+=+-

ï

î



b)
[image: image1509.wmf]32

232

2156(254)

2

83342

xxyxyxy

xxxxy

yy

ì

--=--

ï

í

+=+-

ï

î




c)
[image: image1510.wmf]3222

36244392

632446

xxyy

xxyxyyxx

--=--

-++=++

ì

ï

í

ï

î


d) 
[image: image1511.wmf]342

2

834

22

xyyxy

xyyy

ì

-+=-

í

+-=

î


Hướng Dẫn:

a) 
Từ phương trình (2) của hệ ta có: 
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Từ đó suy ra nghiệm của phương trình ban đầu 
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Vậy hệ đã cho có 3 nghiệm là  
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Phương trình thứ nhất của hệ 
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TH 1: 
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 thay vào phương trình thứ hai của hệ ta được: 
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Xét phương trình (*) 
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Vì x = 0 không phải là nghiệm. Ta chia hai vế phương trình cho 
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Nếu 
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Nghiệm của hệ đã cho là: 
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TH 2: 
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 Thay vào phương trình thứ hai của hệ ta có: 
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KL: Nghiệm của hệ đã cho là: 
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Điều kiện 
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Phương trình (2) của hệ tương đương với: 
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Với 
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  thế vào phương trình 
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Đến đây sử dụng bất đẳng thức Cô si  ta có:
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Dấu 
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Từ (3) suy ra 
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Vậy hệ đã cho chỉ có 1 nghiệm 
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d)
Thế phương trình 2 vào phương trình 1 của hệ ta được phương trình : 
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Vì 
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Thế vào phương trình 2 của hệ ta được phương trình: 
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Hệ phương trình đã cho có hai nghiệm 
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Bài tập 4: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:

a) Điều kiện: 
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Phương trình (1) tương đương:
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TH1: 
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Vậy hệ có nghiệm 
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Từ phương trình (1) ta thấy: 
[image: image1573.wmf](

)

(

)

32

2131

xyy

-=-

.



TH1: 
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TH2: Kết hợp với (2) ta có  hệ mới: 
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Phương trình (3) tương đương với: 
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Phương trình này vô nghiệm nên hệ vô nghiệm.
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Vậy hệ có nghiệm 
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Phương trình (1) tương đương:
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Vậy hệ có nghiệm 
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Bài tập 5: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:

a)Hệ tương đương: 
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Vậy hệ có nghiệm 
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Hệ tương đương: 
[image: image1603.wmf]323

633120

42445620

yxxy

xxxyy

-+-=

ì

í

++=-+-

î

.



Trừ hai phương trình trên cho nhau ta được:
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Vậy hệ có nghiệm 
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Điều kiện: 
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Phương trình (2) tương đương: 
[image: image1615.wmf]2

2

1112

202

yxyy

xxxx

æö

+-=Û=-Û=-

ç÷

èø

.



Thay vào (1) ta được:
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Vậy nghiệm của hệ 
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TH1: 
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TH2: Kết hợp với (1) ta có  hệ mới: 
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Giải bằng cách: 
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Vậy nghiệm của hệ 
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Bài tập 7: Giải hệ phương trình với nghiệm là số thực: 
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Hướng Dẫn:

Cách 1: Đặt 
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 thay vào phương trình (1) của hệ ta có: 




[image: image1633.wmf]22

()2()2()8()60

uavbuavb

++++++++=

 




[image: image1634.wmf]Û

 
[image: image1635.wmf]2222

22(1)4(2)22860

uvauvbabab

++++++++++=

. 


Ta mong muốn không có số hạng bậc nhất trong phương trình nên điều kiện là: 
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Từ đó ta có các h đặt ẩn phụ như sau: Đặt 
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Từ hệ ta suy ra 
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)

(

)

22222

223340

4

uv

uvuuvuuvv

uv

=

é

+=+Û+-=Û

ê

=-

ë




Công việc còn lại là khá đơn giản.

Cách 2:Ta cộng phương trình (1) với 
[image: image1641.wmf]k

 lần phương trình (2).
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Ta có 
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Ta mong muốn 
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Từ đó ta có cách giải như sau:



Lấy 2 lần phương trình (1) trừ 3 lần phương trình (2) của hệ ta có: 
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)

(

)

222

222863410

xyxyxxyyx

++++-++++=

 




[image: image1651.wmf]Û
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Ta có 
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)

(

)

(

)

22

22

384413925100100510

yyyyyy

D=++++=++=+




Từ đó tính được: 
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Phần việc còn lại là khá đơn giản.

b)
Lấy phương trình (1) trừ phương trình (2) ta thu được: 
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Nhận xét: Khi gặp các hệ phương trình dạng: 
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Ta đặt 
[image: image1658.wmf],
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 sau đó tìm điều kiện để phương trình không có số hạng bậc 1 hoặc không có số hạng tự do .


Hoặc ta cộng phương trình (1) với k lần phương trình (2) sau đó chọn 
[image: image1659.wmf]k

 sao cho có thể  biễu diễn được 
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 theo y . Để có được quan hệ này ta cần dựa vào tính chất. Phương trình 
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Đối với các hệ đại số bậc 3: 


Ta có thể vận dụng các hướng giải


Biến đổi hệ để tạo thành các hằng đẳng thức


Nhân các phương trình với một biểu thức đại số sau đó cộng các phương trình để tạo ra quan hệ tuyến tính.

Bài tập 8: Giải hệ phương trình với nghiệm là số thực: 
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Hướng Dẫn:

a)
Phân tích: Ta viết lại hệ như sau: 
[image: image1667.wmf]32
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Nhận thấy 
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Từ đó ta có lời giải như sau: 



Lấy phương trình (1) cộng với 3 lần phương trình (2) của hệ ta có: 
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Từ đó ta dễ dàng tìm được các nghiệm của hệ: 
[image: image1671.wmf](
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b)
Làm tương tự như câu 
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Lấy phương trình (1) cộng với 3 lần phương trình (2) thì thu được:  
[image: image1673.wmf](
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 . Từ đó dễ dàng tìm được các nghiệm của hệ.

c)
Lấy phương trình (1) trừ 3 lần phương trình (2) ta thu được: 
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Thay vào phương trình (2) ta có: 
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Vậy hệ phương trình có các nghiệm là: 
[image: image1676.wmf](
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d)Lấy 2 lần phương trình (2) trừ đi phương trình (1) ta thu được: 
[image: image1677.wmf](

)

22

1(3)20

xyxyxx

éù

--++--=

ëû




Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Lấy 2 lần phương trình (2) trừ đi phương trình (1) ta thu được: 
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Nếu 
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Nếu 
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Trừ hai phương trình cho nhau ta có: 
[image: image1684.wmf]1

y

=-

 thay vào thì hệ vô nghiệm



KL: Nghiệm của hệ là: 
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d). Ta có: (1) 
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Vậy hệ phương trình đã cho tương đương với: 
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Dạng 8: Phương pháp đặt ẩn phụ

Đặt ẩn phụ là việc chọn các biểu thức 
[image: image1692.wmf](,);(,)
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 trong hệ phương trình để đặt thành các ẩn phụ mới làm đơn giản cấu trúc của phương trình, hệ phương trình. Qua đó tạo thành các hệ phương trình mới đơn giản hơn, hay quy về các dạng hệ quen thuộc như đối xứng, đẳng cấp…


Đễ  tạo ra ẩn phụ người giải cần xử lý linh hoạt các phương trình trong hệ thông qua các kỹ thuật: Nhóm nhân tử chung, chia các phương trình theo những số hạng có sẵn, nhóm dựa vào các hằng đẳng thức, đối biến theo đặc thù phương trình…


Ta quan sát các ví dụ sau:

Bài tập 1: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:

a)
Ta viết lại hệ phương trình thành: 
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Đặt 
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Từ phương trình 
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suy ra 
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Khi 
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Tóm lại hệ phương trình có 2 cặp nghiệm: 
[image: image1703.wmf](
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Ta viết lại hệ phương trình thành: 
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Đặt 
[image: image1705.wmf]2
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2

0

()8()200

4()8

10

()

48

ab

ab

abab

abab

ab

L

ab

é+=

ì

í

ê

=

ì

+++-=

î

ê

ÛÛ

í

ê

++=

+=-

ì

î

ê

í

=

ê

î

ë




Xét 
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Nếu: 
[image: image1709.wmf]2

0,2

5

x

ab

y

ì

=±

ï

==Þ

í

=

ï

î




+ 
Nếu 
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Tóm lại hệ có các cặp nghiệm: 
[image: image1711.wmf](
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Bài tập 2: Giải các hệ phương trình sau


a) 
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)

(

)

(

)

22

22

1251

289

xyxyy

xxyyxy

ì

+++=+

ï

í

+++-=

ï

î


 

b)  
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Hướng Dẫn:

a)
Để ý rằng khi 
[image: image1714.wmf]1
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Xét 
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Chia hai phương trình của hệ cho 
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Đặt 
[image: image1719.wmf]22
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Vậy hệ có nghiệm 
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Điều kiện: 
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Hệ đã cho tương đương:
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Đặt 
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Vậy hệ có nghiệm 
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Bài tập 5: Giải các hệ phương trình sau
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Bài tập 6: Giải các hệ phương trình sau
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Dạng 9: Phương pháp đưa về hằng đẳng thức


Điểm mấu chốt khi giải hệ bằng phương pháp biến đổi theo các hằng đẳng thức:

Bài tập 1: Giải các hệ phương trình sau
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Bài tập 3: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:
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Biến đổi phương trình (1) ta có: 
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Vậy hệ có nghiệm 
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)

(

)

;1;1

xy

=

.

Dạng 10: Khi  trong hệ có chứa phương trình bậc 2 theo ẩn x hoặc ẩn y

Khi trong hệ phương trình có chứa phương trình bậc hai theo ẩn 
[image: image1869.wmf]x

 hoặc 
[image: image1870.wmf]y

 ta có thể nghỉ đến các hướng xử lý như sau:

*  Nếu 
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 rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để giải tiếp

* Nếu 
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 không chẵn ta thường xử lý theo cách:

+ Cộng hoặc trừ các phương trình của hệ để tạo được phương trình bậc hai có 
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 chẵn hoặc tạo thành các hằng đẳng thức
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Dùng điều kiện 
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xy

 vừa tìm được:

Bài tập 1: Giải các hệ phương trình sau


a)
[image: image1879.wmf]22

2

2122

xyxyxy

xyyxxy

ì

++=-

ï

í

--=-

ï

î

   
[image: image1880.wmf](1)

(2)




   b)
[image: image1881.wmf]22

22

233210

4424

xyxyxy

xyxxyxy

ì

+-+-+=

ï

í

-++=+++

ï

î


Hướng Dẫn:



Xét phương trình (1) của hệ ta có: 
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Trường hợp 1: 
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Vậy hệ có một cặp nghiệm: 
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Trường hợp 1: 
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yx

=+

 thay vào phương trình (2) ta thu được:


[image: image1897.wmf]2

2

333154

33(131)(254)0

xxxx

xxxxxx

-+=+++

Û-++-+++-+=

 


[image: image1898.wmf](

)

2

11

30

131254

xx

xxxx

éù

Û-++=

êú

++++++

ëû


Do 
[image: image1899.wmf]1

3

x

³-

 nên 
[image: image1900.wmf]11

30

131254

xxxx

++>

++++++



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1901.wmf]2

0

0

1

x

xx

x

=

é

Þ-=Û

ê

=

ë


Trường hợp 2: 
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Giải tương tự như trên ta được 
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Kết luận: Hệ phương trình có 2 cặp nghiệm: 
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Bài tập 2: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:



Điều kiện: 
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Coi đây là phương trình bậc 2 của 
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Trường hợp 1: 
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Trường hợp 2: 
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Ta có: 
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Vậy hệ có nghiệm 
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Từ phương trình dễ thấy để phương trình có nghiệm thì: 
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Ta viết phương trình thứ nhất dưới dạng:        
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Để bình phương được ta cần điều kiện: 
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Hệ có một cặp nghiệm duy nhất: 
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Trường hợp 1:
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Trường hợp 2: 
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Vậy hệ phương trình có 1 cặp nghiệm: 
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Dạng 11: Phương pháp đánh giá

Để giải được hệ phương trình bằng phương pháp đánh giá ta cần nắm chắc các bất đẳng thức cơ bản như: Cauchy, Bunhicopxki, các phép biến đổi trung gian giữa các bất đẳng thức, qua đó để đánh giá tìm ra quan hệ 
[image: image1957.wmf],
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Ngoài ra ta cũng có thể dùng hàm số để  tìm GTLN, GTNN  từ đó có hướng đánh giá, so sánh phù hợp. 

Bài tập 1: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:
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Ta sử dụng bổ đề với 
[image: image1963.wmf],0

ab

>

 và 
[image: image1964.wmf]1

ab

£

 ta có bất đẳng thức:




[image: image1965.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

22

22

1

112

0

111

111

abab

abab

abab

--

+£Û£

+++

+++

 (đúng).



Vậy 
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Đẳng thức xảy ra khi 
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Điều kiện: 
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Phương trình (1) tương đương: 
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Thay vào (2) ta được: 
[image: image1973.wmf]3

22

96202324

xxxx

-+=+

.



Ta có 
[image: image1974.wmf](

)

2

3

222

3

3242

962023241.1.324

3

xx

xxxxxx

++

-+=+=+£





[image: image1975.wmf](

)

(

)

2

22

17

39620232421620

88

xxxxxxy

Û-+£++Û-£Û=Þ=±

.



Từ đó ta có các nghiệm của hệ là: Vậy hệ có nghiệm 
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Bài tập 2: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:

a)Hiển nhiên 
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Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 
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Ta sẽ chứng minh: 
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Ta có: 
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Mặt khác ta cũng có:
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Vì y > 0 chia hai vế cho 
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Nhưng bất đẳng thức này hiển nhiên đúng do: 
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Kết hợp tất cả các vấn đề vừa chỉ ra ta thấy chỉ có bộ số 
[image: image2008.wmf],

xy

 thỏa mãn điều kiện 
[image: image2009.wmf],0

231

xy

xyxy

xy

>

ì

ï

+=Û==

í

ï

=

î

 là nghiệm của hệ

Bài tập 3: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:
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Phương trình (1) tương đương: 
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Ta có:
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Lấy (*) cộng với PT(2) ta được:
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Để dấu bằng xảy ra thì 
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Vậy hệ có nghiệm 
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Từ đó suy ra 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
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Thay 
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Để ý rằng 
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài tập 4: Giải các hệ phương trình sau
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Hướng Dẫn:
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Điều kiện: 
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Cộng hai phương trình vế theo vế ta có: 
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Ta có:
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Mặt khác theo bất đẳng thức Bunhiacopxki ta có: 
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Vậy 
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Vậy hệ phương trình có 1 nghiệm duy nhất 
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Điều kiện: 
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Chuyển vế và bình phương ở phương trình thứ nhất của hệ ta thu được: 
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Từ phương trình (1)  của hệ ta có 
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Từ phương trình (2)  ta có:  
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Kết hợp với (3)  ta suy ra 
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Thay vào phương trình (2) ta có: 
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Kết luận: Hệ có nghiệm duy nhất 
[image: image2050.wmf]1

xy

==



Nhận xét: Việc nhìn ra được quan hệ 
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 là chìa khóa để giải quyết bài toán. Đây là kỹ năng đặc biệt quan trọng khi giải hệ bằng phương pháp đánh giá cũng như chứng minh bất đẳng thức.

Bài tập tổng hợp Nâng cao

Bài 1: Giải hệ phương trình
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Hướng Dẫn:

Giải hệ phương trình :
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*Xét 
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Khi a = x ta có phương trình x2 – x – 5 = 0
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Khi a = -x-1 thì ta có phương trình x2 + x – 4 = 0


[image: image2058.wmf]3,43,4

117317

22

xy

-±-±

==>=


* Xét y = x-2 thì (2)( 
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Vậy hệ phương trình đã cho có 8 nghiệm…

Bài 2: Giải hệ phương trình sau: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy nghiệm của hpt là (x;y)=(3;2(
Bài 3: Giải hệ phương trình: 
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Hướng Dẫn:
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Vậy hệ có ba nghiệm: 
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Bài tập tự luyện (Có đáp án)
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Hướng dẫn bài tập tự luyện

Bài 1: Ta viết lại hệ phương trình thành: 
[image: image2125.wmf](
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Suy ra 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
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Bài 2: Hệ phương trình có dạng gần đối xứng từ hệ ta suy ra  
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)

(

)

(

)

(

)

33223223

87281470420

xyxyyxxxyxyyxyxyxy

-=-Û-+-=Û---=

 
[image: image2135.wmf]2

4

yx

yx

yx

=

é

ê

Û=

ê

ê

=

ë

 
Thay vào một phương trình ta tìm được nghiêm là: 
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Ta có thể giải nhanh hơn như sau: Lấy phương trình (2) trừ 6 lần phương trình (1) thì thu được: 
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Bài 3: Từ hệ  phương trình suy ra
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Đây là phương trình bậc 2 của 
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Từ đó tính được 
[image: image2141.wmf]1
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Chú ý ta có thể giải cách khác: 
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Bài 4: Nhận xét: Có thể đưa hệ về dạng đẳng cấp:Từ hệ ta suy ra  
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Giải hệ với 2 trường hợp ta suy ra 
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Cách khác: Cộng hai phương trình của hệ ta thu được: 
[image: image2148.wmf](
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Bài 5: Ta viết lại hệ đã cho thành: 
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Nhân hai vế của phương trình: (2) với 2 rồi cộng với phương trình (1) ta được: 
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 thay vào ta tìm được 
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Cách khác: Ta viêt lại hệ thành: 
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Đây là hệ đối xứng loại 1.

Bài 6: Nhận xét 
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Thu được 
[image: image2159.wmf]3
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. Từ đó tìm được nghiệm là 
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Bài 7: Ta viết lại hệ phương trình thành: 
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Đây là hệ đối Xứng loại 1, ta dễ tìm được 
[image: image2162.wmf]2,1
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Từ đó giải được 
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Cách khác: Ta viết lại hệ thành: 
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Bài 8: Từ hệ ta suy ra 
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Giải hệ ứng với 2 trường hợp ta có: 
[image: image2168.wmf]1;1
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Bài 9: Ta viết hệ đã cho thành: 
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Giải 3 trường hợp ta thu được: 
[image: image2172.wmf](
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Bài 10: Từ hệ ta suy ra
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)

(

)

22

22222

222

235

2344220420

45

xyyxy

xyyxyxxyyxyxy

xyxy

ì

+=

ï

Û+=+Û--=Û-+=

í

+=

ï

î

. 
Giải 2 trường hợp ta thu được 
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Bài 11: Ta viết lại hệ đã cho thành: 
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Chú ý rằng: 
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Bài 12: Hệ đã cho tương đương với:
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Cộng theo vế hai phương trình ta được: 
[image: image2182.wmf](
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[image: image2183.wmf](
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Vậy hệ có nghiệm 
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Điều kiện: 
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Bài 13: Hệ phương tình đã cho tương đương: 
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Đặt 
[image: image2187.wmf];
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Suy ra 
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Bài 14: Điều kiện 
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 từ phương trình 
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Suy ra 
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[image: image2200.wmf](2)

 ta có: 
[image: image2201.wmf]3

8422

yy

-+=

. Đặt 
[image: image2202.wmf]2

202

yaya

=³Þ=

. Thay vào phương trình ta có: 
[image: image2203.wmf]3

232

0

82281202

6

a

aaaaaa

a

=

é

ê

-=-Û-+=Û=

ê

ê

=

ë

. Từ đó tìm được các nghiệm của hệ là 
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Bài 15: Phương trình (1) của hệ có thể viết lại như sau: 
[image: image2205.wmf](
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Thay vào phương trình (2) của hệ ta tìm được các nghiệm là 
[image: image2206.wmf](
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Bài 16: Từ phương trình ( 2) ta có: 
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Hay 
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Thay vào phương trình đầu  tìm được nghiệm của hệ là: 
[image: image2211.wmf](
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Bài 17: Dễ thấy hệ có nghiệm 
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Nếu 
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Đặt 
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Bài 18: Ta có: 
[image: image2219.wmf](
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Hệ tương đương với 
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Bài 19: Hệ tương đương: 
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Vậy nghiệm của hệ: 
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Bài 21: Hệ đã cho tương đương: 
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Đặt 
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Bài 22: Nếu 
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Bài 23: Ta có: 
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Vậy nghiệm của hệ có 2 cặp nghiệm là 
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Bài 24: Ta có: PT 2 
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Bài 25: Ta có: PT 2
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Bài 26: Điều kiện: 
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Hệ đã cho tương đương với hệ: 
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Hệ này có nghiệm 
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Bài 27: Ta có: 
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Hệ này tương tự với hệ 
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Khi đó, hệ có nghiệm 
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Bài 28: Điều kiện: 
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Bài 30: Điều kiện: 
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Bài 31: Biến đổi hệ phương trình thành: 
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Thực hiện phép thế (2) vào (1) ta có: 
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TH1: 
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Vậy hệ đã cho có các nghiệm sau: 
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Bài 32: Đặt 
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Khi đó hệ ban đầu trở thành:
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Thế 
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Bài 33: PT thứ hai của hệ
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Bài 34: Điều kiện: 
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Với 
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Dễ thấy 
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Tóm lại hệ có nghiệm duy nhất: 
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Bài 35:  ĐK: 
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, phương trình (1) của hệ  đã cho tương đương với: 
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Đặt 
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Kết luận: Hệ có nghiệm duy nhất:
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Bài 36: Từ phương trình (1) ta rút ra được:
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Từ phương trình 2 ta có kết quả: 
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Thay vào (*) ta có: 
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Nếu 
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Thay vào ta tìm được: 
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Bài 37: Biến đổi phương trình (1)
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Thay vào phương trình (2) và rút gọn ta được:  
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Với 
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Ta sẽ chứng minh phương trình này vô nghiệm như sau:



Dễ thấy với mọi x thì  
[image: image2348.wmf]2

428510

xx

++>




Do đó phương trình(**)có nghiệm khi 
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Từ đó suy ra vế trái của (3) luôn dương, dẫn đến phương trình này vô nghiệm.
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Bài 38:Từ phương trình (2) ta thu được: 
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Thay vào phương trình (1) ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  
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Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm 
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Bài 39:  Với điều kiện 
[image: image2360.wmf]x0

>

hệ phương trình đã cho tương đương với hệ:




[image: image2361.wmf]2222

22

8612780

13160

xyxyxyyy

yyxy

ì

+---+=

í

++-=

î

 



Lấy (1) + (2) ta có được phân tích sau:
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Vậy hệ phương trình đã cho có bộ nghiệm là:
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Bài 40: Điều kiện:
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Đặt 
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Cộng (3) và (4) theo vế và thu gọn ta được 
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất  
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Bài 41:  Điều kiện: 
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Cách 1:
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Từ phương trình (1) ta suy ra:  
[image: image2379.wmf](

)

(

)

22

3()0

tyttyyty

-++-+=

 Vì 
[image: image2380.wmf](

)

2222

3()0330

ttyytytytyy

++-+=Û+-+-=

 có 
[image: image2381.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

3433343310

yyyyyyyy

D=---=---=--+<

 

nên phương trình này vô nghiệm.

Vậy 
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Vậy hệ pt có 1 nghiệm  duy nhất là 
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Thay vào phương trình (1) có nghiệm 
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Vậy hệ có nghiệm 
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Bài 42:  Vì 
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Thay vào pt thứ 2 ta được: 


[image: image2401.wmf](

)

(

)

(

)

3

2

3

3

77

2315200

23

152154

xx

xx

x

xx

--

+----=Û+=

++

-+-+

 
[image: image2402.wmf]111

7

98

xy

Û=Þ=


Bài 43: Dễ thấy 
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Với  
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Điều kiện để phương trình 
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Điều kiện để phương trình 
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Xét hàm số 
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Kết hợp với phương trình thứ nhất ta được: 
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Bài 44: Điều kiện xác định 
[image: image2422.wmf]1

;2

2

xy

-

³³

.

Ta viết lại hệ thành: 
[image: image2423.wmf](

)

(

)

3

4

22121232

42246

xxyy

xy

ì

+++=--

ï

í

+++=

ï

î


Đặt 
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Bài 45:
Điều kiện: 
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Đặt 
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Thế (1) vào (3) ta được: 
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Giải ra 
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Thử lại ta thấy 
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Bài 46: Ta tìm cách loại bỏ 
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Thay vào phương trình (1) ta tìm được 
[image: image2447.wmf],

xy

.




[image: image2448.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3

3

3

3

0()

827

31

5335

1824

827

31

3535

1824

yL

xy

yx

xy

yx

é

ê

=

ê

ê

+

ê

Þ==--Þ=-

ê

ê

+

ê

==+Þ=+

ê

ë




Vậy hệ đã cho có nghiệm 
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Bài 47: Điều kiện: 
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Phương trình (1) tương đương:
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Thay vào ta có: 
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Vậy hệ có nghiệm 
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Bài 48: Điều kiện: 
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Từ đó ta rút ra 
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Đối chiếu điều kiện chỉ lấy 2 giá trị dương.



Vậy hệ có nghiệm 
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Bài 49: Triển khai phương trình (1)
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Nhận thấy 
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Phương trình (1) khi đó là: 
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Vậy hệ có nghiệm 
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Bài 50: Ta có: 
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Mặt khác ta cũng có: 
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Từ đó suy ra 
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Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 
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Thay vào phương trình còn lại ta thu được: 
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Hệ có một cặp nghiệm: 
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Bài 51:  Cộng theo vế các pt của hệ ta được: 
[image: image2480.wmf](
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Từ đó suy ra trong 3 số hạng ở tổng này phải có ít nhất 1 số hạng không âm, không mất tính tổng quát ta giả sử: 
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Thế thì phương trình  thứ nhất của hệ tương đương:
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Thế thì phương trình thứ hai của hệ tương đương: 
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Do vậy từ 
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Vậy 
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Bài 52: Phương trình (1) của hệ có dạng: 
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Do 
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Thay vào phương trình (2) ta có: 
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[image: image2490.wmf]213

xxxy

Þ+=-Û=-Þ=




Vậy hệ có nghiệm duy nhất 
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Bài 53: Theo bất đẳng thức cô si ta có: 
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Tương tự ta cũng có: 
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Từ đó suy ra 
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Thay vào phương trình thứ nhất ta được: 
[image: image2496.wmf]4
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Bài 54: Điều kiện: 
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Phương trình thứ nhất của hệ được viết lại thành: 
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Từ đó ta tính được: 
[image: image2500.wmf]2
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Vì 
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Thay 
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 vào phương trình thứ hai ta được:
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Ta có: 
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Vậy hệ có nghiệm khi và chỉ khi các dấu bằng đồng thời xảy ra. 



Suy ra 
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Bài 55: Từ phương trình (2) ta suy ra 
[image: image2507.wmf]0

x

>




Phương trình (1) được viết lại như sau: 
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Từ đó tính được: 
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Thay 
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 vào phương trình ta thu được: 
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Chia phương trình cho 
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Đặt 
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Với  
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Với 
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Vậy hệ có nghiệm duy nhất 
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Bài 56: Điều kiện: 
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Ta viết lại phương trình (1) thành: 
[image: image2520.wmf]2232

(2)2440

xyxyyy

++---=




Tính được 
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Thay 
[image: image2522.wmf]2
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 vào phương trình ta thu được: 
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Theo bất đẳng thức Cosi ta có:  
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Từ đó suy ra 
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Mặt khác ta có: 
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Từ đó suy ra phương trình (*) có nghiệm khi các dấu bằng đồng thời xảy ra 
[image: image2528.wmf]2
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Suy ra hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Mặt khác ta thấy 
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 là một nghiệm của hệ



Vậy 
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Bài 57:  Đặt 
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Hệ 
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Nên ta có:
[image: image2534.wmf]2222
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Giải hệ này ta tìm được 
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Từ đó ta tìm được nghiệm của hệ: 
[image: image2537.wmf](
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Bài 58: Từ phương trình (2) ta suy ra 
[image: image2538.wmf]0,
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Từ phương trình (1) ta suy ra 
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Áp dụng bất đẳng thức Cosi ta có: 
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Bài toán trở thành: Giải hệ phương trình: 
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Ta có: 
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Đặt 
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Bài 59:  Từ phương trình 2 của hệ ta suy ra 
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Theo bất đẳng thức Cô si ta có: 
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Thay vào phương trình (2) ta thu được: 
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Tóm lại: Hệ có nghiệm: 
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